
Họ và đệm Tên Nam Nữ
Kiến thức 

chung
Ngoại ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

I

1 016 Nguyễn Ngọc Anh 30/9/1999 Hưng Yên

Chuyên viên hướng dẫn triển khai, 

thực hiện các văn bản lĩnh vực 

Nhiếp ảnh, Phòng Nhiếp ảnh

Lĩnh vực văn hóa 42/60 25/30 Đạt

2 022 Nguyễn Việt Anh 25/7/1998 Nam Định

Chuyên viên hướng dẫn triển khai, 

thực hiện các văn bản lĩnh vực 

Nhiếp ảnh, Phòng Nhiếp ảnh

Lĩnh vực văn hóa 40/60 Miễn Đạt

3 031 Vũ Ngọc Bảo 14/02/2000 Nam Định

Chuyên viên hướng dẫn triển khai, 

thực hiện các văn bản lĩnh vực 

Nhiếp ảnh, Phòng Nhiếp ảnh

Lĩnh vực văn hóa 30/60 26/30 Đạt

4 056 Nguyễn Như Dung 24/9/1999 Thái Bình

Chuyên viên hướng dẫn triển khai, 

thực hiện các văn bản lĩnh vực 

Nhiếp ảnh, Phòng Nhiếp ảnh

Lĩnh vực văn hóa 34/60 14/30 Không đạt

5 201 Đỗ Thị Thu Phương 08/02/1994 Nam Định

Chuyên viên hướng dẫn triển khai, 

thực hiện các văn bản lĩnh vực 

Nhiếp ảnh, Phòng Nhiếp ảnh

Lĩnh vực văn hóa 38/60 24/30 Đạt

6 252 Đỗ Quỳnh Trang 28/7/1998 Thái Bình

Chuyên viên hướng dẫn triển khai, 

thực hiện các văn bản lĩnh vực 

Nhiếp ảnh, Phòng Nhiếp ảnh

Lĩnh vực văn hóa 52/60 Miễn Đạt

Lĩnh vực thi 

chuyên môn 

nghiệp vụ 

(Vòng 2)

Đối 

tượng 

ưu tiên

DANH SÁCH
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_______________________________

Chuyên viên hướng dẫn triển khai, thực hiện các văn bản lĩnh vực Nhiếp ảnh, Phòng Nhiếp ảnh (01 chỉ tiêu)

Số báo 

danh

Điểm thi môn

ĐƠN VỊ: CỤC MỸ THUẬT, NHIẾP ẢNH VÀ TRIỂN LÃM

Số TT

Họ và tên 

thí sinh

Ngày tháng

 năm sinh

Ghi chúQuê quán Vị trí đăng ký tuyển dụng
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II

1 107 Nguyễn Tuấn Hưng 14/10/1990 Hà Nội

Chuyên viên thực hiện các hoạt 

động chuyên môn, nghiệp vụ lĩnh 

vực Nhiếp ảnh, Phòng Nhiếp ảnh

Lĩnh vực văn hóa 30/60 10/30 Không đạt

2 213 Trần Nhân Quyền 20/6/1980 Thanh Hóa

Con 

thương 

binh

Chuyên viên thực hiện các hoạt 

động chuyên môn, nghiệp vụ lĩnh 

vực Nhiếp ảnh, Phòng Nhiếp ảnh

Lĩnh vực văn hóa 34/60 20/30 Đạt

3 288 Lưu Vân Thảo 14/6/1979 Thái Bình

Chuyên viên thực hiện các hoạt 

động chuyên môn, nghiệp vụ lĩnh 

vực Nhiếp ảnh, Phòng Nhiếp ảnh

Lĩnh vực văn hóa 35/60 19/30 Đạt

4 260
Nguyễn Thị 

Huyền
Trang 25/3/2001 Nghệ An

Chuyên viên thực hiện các hoạt 

động chuyên môn, nghiệp vụ lĩnh 

vực Nhiếp ảnh, Phòng Nhiếp ảnh

Lĩnh vực văn hóa 35/60 10/30 Không đạt

5 284 Trần Thanh Hoài Vũ 25/4/1997
Thành phố 

Hồ Chí Minh

Chuyên viên thực hiện các hoạt 

động chuyên môn, nghiệp vụ lĩnh 

vực Nhiếp ảnh, Phòng Nhiếp ảnh

Lĩnh vực văn hóa 36/60 19/30 Đạt

III

1 039 Nguyễn Linh Chi 01/9/1990 Nghệ An

Chuyên viên thực hiện, theo dõi 

mảng tổng hợp truyền thông, báo 

chí, hợp tác quốc tế về mỹ thuật, 

nhiếp ảnh và triển lãm, Phòng 

Nhiếp ảnh

Lĩnh vực văn 

phòng
39/60 20/30 Đạt

IV

1 141 Nguyễn Khánh Linh 07/3/1994 Hưng Yên

Chuyên viên hướng dẫn triển khai, 

thực hiện các văn bản lĩnh vực Mỹ 

thuật, Phòng Mỹ thuật

Lĩnh vực văn hóa 32/60 18/30 Đạt

Chuyên viên hướng dẫn triển khai, thực hiện các văn bản lĩnh vực Mỹ thuật, Phòng Mỹ thuật (01 chỉ tiêu)

Chuyên viên thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ lĩnh vực Nhiếp ảnh, Phòng Nhiếp ảnh  (01 chỉ tiêu)

Chuyên viên thực hiện, theo dõi mảng tổng hợp truyền thông, báo chí, hợp tác quốc tế về mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm, Phòng Nhiếp ảnh (01 chỉ tiêu)
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V

1 129 Vương Duy Kiên 28/11/1985 Hà Nội

Chuyên viên thực hiện các hoạt 

động chuyên môn, nghiệp vụ lĩnh 

vực Mỹ thuật, Phòng Mỹ thuật

Lĩnh vực văn hóa 45/60 21/30 Đạt

2 160 Đỗ Thị Ngọc Mai 28/12/2000 Hà Nội

Chuyên viên thực hiện các hoạt 

động chuyên môn, nghiệp vụ lĩnh 

vực Mỹ thuật, Phòng Mỹ thuật

Lĩnh vực văn hóa 31/60 19/30 Đạt

3 200 Đoàn Đức Phúc 03/8/1987 Hà Nội

Chuyên viên hướng dẫn triển khai, 

thực hiện các văn bản lĩnh vực 

Mỹ thuật, Phòng Mỹ thuật

Lĩnh vực văn hóa 36/60 19/30 Đạt

Chuyên viên thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ lĩnh vực Mỹ thuật, Phòng Mỹ thuật (01 chỉ tiêu)
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